
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

106 12 11,32 44 41,51 50 47,17 0 0 0 0 106 100 0 0 58 54,72 46 43,4 1 0,94 1 0,94 105 99,06 0 0

1 Khối 9 106 12 11,32 44 41,51 50 47,17 0 0 0 0 106 100 0 0 58 54,72 46 43,4 1 0,94 1 0,94 105 99,06 0 0

1.1 9A
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương
35 4 11,43 19 54,29 12 34,29 0 0 0 0 35 100 0 0 23 65,71 11 31,43 0 0 1 2,86 34 97,14 0 0

1.2 9B Vũ Thị Liên 36 4 11,11 13 36,11 19 52,78 0 0 0 0 36 100 0 0 19 52,78 17 47,22 0 0 0 0 36 100 0 0

1.3 9C Trương Thị Hương 35 4 11,43 12 34,29 19 54,29 0 0 0 0 35 100 0 0 16 45,71 18 51,43 1 2,86 0 0 35 100 0 0

Hiệu trưởng

                    Đỗ Thị Mơ

 TB  Yếu TB trở lên
Chưa đánh 

giá

Toàn trường

(*): Tổng số học sinh không bao gồm các học sinh miễn giảm toàn phần

 Yếu  Kém TB trở lên
Chưa đánh 

giá
 Tốt  Khá

NĂM HỌC: 2023 - 2024

STT Lớp GV chủ nhiệm

Tổng 

số HS 

(*)

Học Lực Hạnh Kiểm

Giỏi  Khá  TB

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS SÔNG KHOAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Quảng Yên, ngày 28 tháng 5 năm 2024
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